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LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 04/2022
1. Tuần 01 (từ 04/04/2022 – 08/04/2022)
	Thứ/
ngày
	Buổi
	Họ tên người trực
	Ghi chú

	
	
	Lãnh đạo khoa
	Giảng viên
	

	Thứ hai
(04/04/2022)
	Sáng
	Trần Thị Huyền Phương
	Lê Thị Thu Thuỷ 
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm
	

	Thứ 3
(05/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Võ Thị Lan Phương 
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm 
	Đinh Thị Kim Dung
	

	Thứ 4
(06/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Lê Thị Hồng Hạnh
	

	
	Chiều
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Đỗ Thị Bích Thuỷ
	

	Thứ 5
(07/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Đặng Thị Thu Hiền
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm
	Nguyễn Thị Thu
	

	Thứ 6
(08/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Lưu Thanh Ngọc
	

	
	Chiều
	Trần Thị Huyền Phương
	Phạm Thị Minh Thu 
	



2. Tuần 02 (từ 11/04/2022 – 15/04/2022)

	Thứ/
Ngày
	Buổi
	Họ tên người trực
	Ghi chú

	
	
	Lãnh đạo khoa
	Giảng viên
	

	Thứ hai
(11/04/2022)
	Sáng
	Trần Thị Huyền Phương
	Hà Thị Hương
	

	
	Chiều
	Trần Thị Huyền Phương
	

	Thứ 3
(12/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Lê Thị Thu Hoài
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm 
	Lê Thị Huệ
	

	Thứ 4
(13/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Bùi Thuỳ Liên 
	

	
	Chiều
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Hoàng Phúc Ngân 
	

	Thứ 5
(14/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Hoàng Thị Ngọc Hà
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm
	Bùi Thị Hải Yến
	

	Thứ 6
(15/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Phạm Thị Hồng Tâm
	

	
	Chiều
	Trần Thị Huyền Phương
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	








3. Tuần 03 (từ 18/04/2022 – 22/04/2022)

	Thứ/
Ngày
	Buổi
	Họ tên người trực
	Ghi chú

	
	
	Lãnh đạo khoa
	Giảng viên
	

	Thứ hai
(18/04/2022)
	Sáng
	Trần Thị Huyền Phương
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Loan
	

	
	Chiều
	Lê Thị Huệ
	

	Thứ 3
(19/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Phạm Văn Cường
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm 
	Lê Thị Thu Thuỷ
	

	Thứ 4
(20/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	

	
	Chiều
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Hoàng Phúc Ngân 
	

	Thứ 5
(21/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Hoàng Thị Ngọc Hà
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm
	An Thị Ngọc Lý
	

	Thứ 6
(22/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Võ Thị Lan Phương
	

	
	Chiều
	Trần Thị Huyền Phương
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	



4. Tuần 04 (từ 25/04/2022 – 29/04/2022)

	Thứ/
ngày
	Buổi
	Họ tên người trực
	Ghi chú

	
	
	Lãnh đạo khoa
	Giảng viên
	

	Thứ hai
(25/04/2022)
	Sáng
	Trần Thị Huyền Phương
	Hà Thị Hương
	

	
	Chiều
	Lê Nguyệt Hải Ninh
	

	Thứ 3
(26/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Bùi Thuỳ Liên 
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm 
	Lưu Thanh Ngọc
	

	Thứ 4
(27/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Lê Thị Huệ
	

	
	Chiều
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Đinh Thị Kim Dung
	

	Thứ 5
(28/04/2022)
	Sáng
	Lê Nguyệt Hải Ninh 
	Đặng Thị Thu Hiền 
	

	
	Chiều
	Lê Thị Tâm
	Nguyễn Thị Thu
	

	Thứ 6
(29/04/2022)
	Sáng
	Lê Thị Tâm
	Phạm Thị Hồng Tâm 
	

	
	Chiều
	Trần Thị Huyền Phương
	Nguyễn Thị Loan 
	



Ninh Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2022
	Phó trưởng khoa
	Giáo vụ khoa

	

Lê Thị Tâm
	

Võ Thị Lan Phương
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